
   UBND XÃ NAM PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TB-HĐTD DNNNam Phước, ngày       tháng 9  năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả điểm xét tuyển kỳ tuyển dụng hợp đồng lao động giáo viên, 

nhân viên các Trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập  

thuộc UBND xã Nam Phước, năm học 2025- 2026 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND xã 

Nam Phước về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động giáo 

viên, nhân viên các Trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc 

UBND xã Nam Phước năm học 2025- 2026; 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 26/8/2025 của UBND xã 

Nam Phước về việc tuyển dụng hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên các 

trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc UBND xã Nam 

Phước, năm học 2025-2026;  

          Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên các Trường 

Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc UBND xã Nam Phước, 

năm học 2025- 2026 (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo kết quả 

điểm xét tuyển kỳ tuyển dụng hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên các 

Trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc UBND xã Nam 

Phước, năm học 2025- 2026 đối với 105 (một trăm lẻ năm) thí sinh theo danh 

sách đính kèm. 

 *Lưu ý: điểm xét tuyển được tính trên cơ sở đối với những thí sinh đã 

được ký hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm học 2024-2025 và kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng; bảng điểm kết quả học tập; điểm ưu tiên: con 

Thương binh, con liệt sĩ; đảng viên và các chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ…kèm 

theo. Bảng điểm được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. 

 Trường hợp thí sinh dự tuyển cần thông tin về kết quả xét tuyển của mình 

thì liên hệ Hội đồng tuyển dụng qua số điện thoại chị Giang: 0905.424.705 để 

được giải đáp trước 16 giờ ngày 04/9/2025. 

   Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND xã (b/c); 

- Ban Giám sát; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

Nguyễn Thị Kim Liên 
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  UBND XÃ NAM PHƯỚC 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
 

Kết quả điểm xét tuyển kỳ tuyển dụng hợp đồng lao động giáo viên, nhân 

viên các Trường Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc 

UBND xã Nam Phước, năm học 2025- 2026 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTD ngày 04/9/2025 của  

Hội đồng tuyển dụng) 
 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Vị trí 
Trường dự 

tuyển 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Tổng 

điểm 

I Trường Mẫu giáo Số 1 Nam Phước    

1 
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 
16/6/1994 

Giáo viên 

Mầm non 

Trường Mẫu 

giáo Số 1 Nam 

Phước 

ĐH GD 

Mầm non 
7 

2 Nguyễn Thị Lành 20/8/1991 
Giáo viên 

Mầm non 

Trường Mẫu 

giáo Số 1 Nam 

Phước 

ĐH GD 

Mầm non 
3 

3 
Lê Thị Thanh 

Thuý 
14/5/2003 

Giáo viên 

Mầm non 

Trường Mẫu 

giáo Số 1 Nam 

Phước 

ĐH GD 

Mầm non 
2 

4 
Nguyễn Thị 

Nhung 
14/1/1990 

Giáo viên 

Mầm non 

Trường Mẫu 

giáo Số 1 Nam 

Phước 

ĐH GD 

Mầm non 
2 

5 
Nguyễn Thị 

Thuý Linh 
14/2/2003 

Giáo viên 

Mầm non 

Trường Mẫu 

giáo Số 1 Nam 

Phước 

ĐH GD 

Mầm non 
2 

II Trường Tiểu học Số 3 Nam Phước   

 Giáo viên Thể dục   

1 Trần Văn Đức 16/11/1996 

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH Giáo 

dục thể 

chất 

6 

2 
Nguyễn Văn 

Luật 
7/3/2003 

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH GD 

Thể chất 
4 

3 Trần Đại Dương 8/5/1998 

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH GD 

Thể chất 
2 

4 Trần Văn Thông 30/11/1994 

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH Giáo 

dục thể 

chất 

1 
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 Giáo viên Tiểu học    

1 
Đinh Thị Như 

Thảo 
25/5/1993 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH Giáo 

dục Tiểu 

học 

8 

2 Văn Thị Hiệp 8/3/2001 
Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH GD 

Tiểu học  
7 

3 
Huỳnh Thanh 

Xuân 
4/9/2002 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH GD 

Tiểu học 
7 

4 Đoàn Thị Dự 26/9/1997 
Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐHSP GD 

Tiểu học 
5 

5 
Võ Trần Như 

Ngọc 
21/4/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH Giáo 

dục Tiểu 

học 

4 

6 Dương Thảo Ly 9/1/2003 
Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH Giáo 

dục Tiểu 

học 

4 

7 
Huỳnh Thị Ánh 

Cúc 
12/9/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH SP GD 

tiểu học 
4 

8 
Lê Thị Bích 

Trâm 
11/7/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH GD 

Tiểu học 
4 

9 
Nguyễn Thị 

Luyến 
18/9/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH Giáo 

dục Tiểu 

học 

4 

10 
Nguyễn Huyền 

Mai 
11/5/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH Giáo 

dục tiểu 

học 

3 

11 
Dương Thị Kim 

Phượng 
16/5/1997 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐH SP  

Tiểu học 
3 

12 Võ Thị Diễm My 24/2/1994 
Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐHSP GD 

Tiểu học 
3 

13 
Dương Thị Thu 

Dung 
20/8/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐHSP GD 

Tiểu học 
3 

14 Lê Thanh Ngọc 18/10/1979 
Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 3 Nam 

Phước 

ĐHSP GD 

Tiểu học 
2.5 

III Trường Tiểu học Số 1 Duy Phước    

1 
Nguyễn Ngọc 

Ánh 
19/12/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 1 Duy 

Phước 

ĐHSP GD 

Tiểu học 
4 
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2 Phan Huỳnh Như 17/3/2003 
Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 1 Duy 

Phước 

ĐH Giáo 

dục Tiểu 

học 

4 

3 
Trương Thị 

Thanh Hiền 
30/6/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 1 Duy 

Phước 

ĐH GD 

Tiểu học 
4 

4 Lê Khanh 11/12/2003 
Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 1 Duy 

Phước 

ĐH Giáo 

dục Tiểu 

học 

4 

5 
Lê Thị Thu 

Sương 
19/7/2000 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 1 Duy 

Phước 

ĐH GD 

Tiểu học  
4 

6 Hà Thị Xuân Mai 13/7/2003 
Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 1 Duy 

Phước 

ĐHSP GD 

Tiểu học 
4 

7 
Lê Thị Phương 

Thảo 
1/5/1993 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 1 Duy 

Phước 

ĐH Giáo 

dục tiểu 

học 

3.5 

8 
Nguyễn Thị Kiều 

Diễm 
31/7/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 1 Duy 

Phước 

Đại học 

GD Tiểu 

học 

3 

9 
Huỳnh Thị Thảo 

Linh 
26/3/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 1 Duy 

Phước 

ĐH Giáo 

dục Tiểu 

học 

3 

10 
Nguyễn Thị 

Thuỷ Tiên 
31/3/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 1 Duy 

Phước 

ĐH GD 

Tiểu Học 
3 

11 Nguyễn Thị Thảo 15/7/2003 
Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 1 Duy 

Phước 

ĐH Giáo 

dục Tiểu 

học 

3 

12 Trần Lê Hoa 18/6/1989 
Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Số 1 Duy 

Phước 

ĐH GD 

Tiểu học  
3 

IV Trường Tiểu học Duy Vinh    

 Giáo viên Tiểu học    

1 
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 
27/5/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Duy Vinh 

ĐH Giáo 

dục tiểu 

học 

5 

2 
Nguyễn Thị 

Hồng Phúc 
15/11/2001 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Duy Vinh 

ĐHSP GD 

Tiểu học 
4 

3 
Phan Thị Khánh 

Ly 
2/11/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Duy Vinh 

ĐH GD 

Tiểu Học 
4 

4 
Võ Ngọc Như 

Quỳnh 
24/9/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Duy Vinh 

ĐH GD 

Tiểu học 
4 
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5 Lê Thị Yến Nhi 18/4/2003 
Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Duy Vinh 

ĐH GD 

Tiểu Học 
4 

6 Nguyễn Nhật Hạ 10/5/2003 
Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Duy Vinh 

ĐH GD 

Tiểu học 
3 

7 
Trần Thị Như 

Ngọc 
4/1/1996 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Duy Vinh 

ĐH GD 

Tiểu học 
3 

8 
Trần Thị Thuý 

Nga 
29/8/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Duy Vinh 

ĐH GD 

Tiểu học 
3 

9 
Trần Thị Thuý 

Hằng 
29/8/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Duy Vinh 

ĐH GD 

Tiểu học  
3 

10 
Trần Thị Hà 

Châu 
27/9/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Duy Vinh 

ĐHSP GD 

Tiểu học 
3 

11 
Đỗ Thị Huỳnh 

Kha 
8/2/1992 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Duy Vinh 

ĐH SP 

Tiểu học 
3 

12 
Nguyễn Thị Kim 

Huệ 
24/1/2003 

Giáo viên 

Tiểu học 

Trường Tiểu 

học Duy Vinh 

ĐHSP GD 

Tiểu học 
2 

 Giáo viên Âm nhạc    

1 
Hứa Thị Minh 

Thư 
21/4/2002 

Giáo viên 

Âm nhạc 

Trường Tiểu 

học Duy Vinh 

ĐH SP âm 

nhạc 
3 

V Trường THCS Trần Cao Vân   

1 
Huỳnh Trần Phú 

Đạt 
9/7/2003 

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất 

Trường THCS 

Trần Cao Vân 

ĐH Giáo 

dục thể 

chất 

4 

2 
Nguyễn Thị Mỵ 

Châu 
22/2/1995 

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất 

Trường THCS 

Trần Cao Vân 

ĐH GD 

Thể chất, 

CCNV SP 

3 

3 Lê Trung Viên 9/5/2003 

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất 

Trường THCS 

Trần Cao Vân 

ĐH Giáo 

dục thể 

chất 

2 

4 Ngô Thị Thảo 18/2/1995 

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất 

Trường THCS 

Trần Cao Vân 

ĐH Giáo 

dục thể 

chất 

2 

VI Trường THCS Chu Văn An    

 Giáo viên Giáo dục thể chất    
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1 
Nguyễn Viết 

Thức 
17/11/1995 

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH Giáo 

dục thể 

chất 

2 

 Giáo viên Hoá học     

1.  Lê Hương Ly 22/3/2003 
Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hoá học 
5 

2.  
Nguyễn Thị 

Thuý 
6/6/2003 

Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hoá học 
4 

3.  Hà Thị Mỹ Hiệp 18/2/2000 
Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hóa học 
4 

4.  Trần Thị Thu 17/2/2003 
Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Khoa học 

Tự nhiên 

4 

5.  
Lê Thị Hửu 

Nguyệt 
29/1/1993 

Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hoá học 
3 

6.  Đặng Thị Hà My 14/9/2002 
Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hoá học 
3 

7.  
Trần Đan 

Phương 
29/9/2000 

Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hoá học 
3 

8.  
Đặng Thị Xuân 

Duyên 
1/1/2003 

Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hóa học 
3 

9.  
Trần Phước 

Giang 
25/12/1985 

Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hoá học  
2.5 

10.  Lê Văn Phát 25/6/1991 
Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hóa học 
2.5 

11.  
Phan Thị Thuỳ 

Lênh 
1/3/1997 

Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hoá học 
2.5 

12.  
Lê Thị Thuỳ 

Nhung 
14/4/2002 

Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐHSP Hoá 

học 
2 

13.  Phạm Thị Sang 20/1/1994 
Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hoá học 
2 

14.  
Nguyễn Thị Kiều 

Trang 
10/3/2002 

Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hóa học 
2 

15.  
Nguyễn Thị 

Dung 
29/11/2003 

Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hoá học 
2 

16.  
Phạm Thị Xuân 

Giang 
24/7/1989 

Giáo viên 

Hoá học 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Hoá học 
2 
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 Giáo viên Lịch sử     

1 
Trần Thị Hoài 

Ân 
2/1/2003 

Giáo viên 

Lịch sử 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Lịch sử 
3 

2 
Nguyễn Thị Thu 

Sương 
15/11/1997 

Giáo viên 

Lịch sử 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Lịch sử 
2 

 Giáo viên Ngữ văn     

1 
Trương Thuý 

Liên 
25/4/2001 

Giáo viên 

Ngữ văn 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Ngữ Văn 
8 

2 
Trương Thị Mỹ 

Hạnh 
12/4/2003 

Giáo viên 

Ngữ văn 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH SP 

Ngữ  văn 
3 

 Nhân viên Kế toán     

1 
Nguyễn Thị 

Hồng Lộc 
27/4/1995 

Nhân viên 

Kế toán 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH Kế 

toán 
2 

2 
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 
9/9/1985 

Nhân viên 

Kế toán 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH Kinh tế 

ngành Kế 

toán 

0.5 

3 
Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên 
1/10/1997 

Nhân viên 

Kế toán 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH Kế 

toán 
2 

 Nhân viên Thiết bị     

1 
Nguyễn Thị 

Thuỳ Trinh 
4/11/1996 

Nhân viên 

thiết bị 

Trường THCS 

Chu Văn An 

ĐH Sp Vật 

lý 
2 

VII Trường THCS Kim Đồng    

 Giáo viên Khoa học tự nhiên    

1 
Nguyễn Lê Kim 

Liên 
2/7/2003 

Giáo viên 

Khoa học 

tự nhiên 

Trường THCS 

Kim Đồng 

ĐH SP 

Khoa học 

Tự nhiên 

3 

2 Lê Quý Châu 5/3/2003 

Giáo viên 

Khoa học 

tự nhiên 

Trường THCS 

Kim Đồng 

ĐH SP 

Khoa học 

Tự Nhiên 

3 

3 Trương Vũ My 20/7/2003 

Giáo viên 

Khoa học 

tự nhiên 

Trường THCS 

Kim Đồng 

ĐH SP 

Khoa học 

Tự Nhiên 

3 

4 
Đoàn Ngọc Như 

Quỳnh 
7/5/2003 

Giáo viên 

Khoa học 

tự nhiên 

Trường THCS 

Kim Đồng 

ĐH SP 

Khoa học 

Tự Nhiên 

3 
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5 
Đặng Lê Phương 

Thảo 
10/12/2003 

Giáo viên 

Khoa học 

tự nhiên 

Trường THCS 

Kim Đồng 

ĐH SP 

Khoa học 

tự nhiên 

3 

6 
Huỳnh Viết 

Thuận 
4/6/2003 

Giáo viên 

Khoa học 

tự nhiên 

Trường THCS 

Kim Đồng 

ĐH SP 

Khoa học 

Tự nhiên 

2 

 Giáo viên Lịch sử     

1 Lê Văn Thiết 8/3/2003 
Giáo viên 

Lịch sử 

Trường THCS 

Kim Đồng 

ĐH SP 

Lịch sử 
4 

2 
Nguyễn Hà Anh 

Tuấn 
28/4/2003 

Giáo viên 

Lịch sử 

Trường THCS 

Kim Đồng 

ĐH SP 

Lịch sử 
3 

3 
Cao Thị Ánh 

Tuyết 
20/4/1996 

Giáo viên 

Lịch sử 

Trường THCS 

Kim Đồng 

ĐH SP 

Lịch sử 
2 

 Giáo viên Ngữ văn     

1 Võ Đình Trung 22/12/1996 
Giáo viên 

Ngữ văn 

Trường THCS 

Kim Đồng 

ĐH SP 

Ngữ văn  
2 

2 Đặng Thị Thịnh 26/6/1991 
Giáo viên 

Ngữ văn 

Trường THCS 

Kim Đồng 

ĐH SP 

Ngữ văn 
2 

IX Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm    

 Giáo viên Lịch sử    

1 Ngô Văn Minh 10/6/1999 

Giáo viên 

Lịch sử- 

Địa lý 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH SP 

Lịch sử 
2 

2 Trương Tiến Đạt 6/2/2003 

Giáo viên 

Lịch sử- 

Địa lý 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH SP Địa 

lý 
3 

 Giáo viên Ngữ văn     

1 
Phùng Nguyễn 

Minh Thư 
1/6/2002 

Giáo viên 

Ngữ văn 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH SP 

Ngữ văn  
2 

 Giáo viên Sinh học     

1 
Nguyễn Thị Nhật 

Ánh 
24/8/1996 

Giáo viên 

Sinh học 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH SP 

Sinh Học 
6 

2 
Lê Thị Lan 

Hương 
19/1/2003 

Giáo viên 

Sinh học 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH Sư 

phạm Khoa 

học tự 

nhiên 

3 
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3 
Huỳnh Tấn 

Phước 
11/4/1995 

Giáo viên 

Sinh học 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH Sư 

phạm Sinh 

học 

2 

 Giáo viên Tiếng Anh     

1 
Nguyễn Trần 

Khánh Huyền 
5/1/2000 

Giáo viên 

Tiếng Anh 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH Ngôn 

ngữ Anh, 

CC nghiệp 

vụ sư phạm 

4 

 Giáo viên Toán học     

1 
Nguyễn Ngọc 

Hân 
25/8/2003 

Giáo viên 

Toán 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH SP 

Toán học 
4 

2 Lê Thị Thu Hiền 30/7/2002 
Giáo viên 

Toán 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH SP 

Toán học 
3 

3 
Trần Huỳnh 

Nhung 
7/8/2003 

Giáo viên 

Toán 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH  SP 

Toán học 
3 

4 
Trương Thị Thảo 

Nguyên 
28/9/1994 

Giáo viên 

Toán 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH SP 

Toán học 
2 

5 Lưu Thị Hằng 10/8/1994 
Giáo viên 

Toán 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH SP 

Toán học 
2 

6 
Nguyễn Thị Kim 

Chung 
14/3/1986 

Giáo viên 

Toán 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH sự 

phạm Toán 

học 

2 

7 
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 
2/9/2003 

Giáo viên 

Toán 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH SP 

Toán Học 
2 

8 Võ Thị Thôi 10/6/1993 
Giáo viên 

Toán 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH Ngành 

Sư phạm 

Toán học 

2 

9 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
13/5/2002 

Giáo viên 

Toán 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐH SP 

Toán học 
2 

10 Phạm Thị Thu 1/1/1988 
Giáo viên 

Toán 

Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

ĐHSP 

Toán 
1 
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